
IEEP Student Progress Record

LECTURER: MR. JOSHUA

CLASS: ITP AFTERNOON STARTING DATE:

Total
Classwo

rk

Participatio

n
Absent Late

Classwork 

(30%)

Midterm 

(20%)

Participation 

 (10%)

Final Test 

(40%)
Total

1 1458005 Võ Thị Hồng Cẩm 70 93 90 9 0 69 0 80 70 57

ITP Afternoon- 

A.P.

2 1459012 Huỳnh Kiến Đạt 65 87 90 5 1 88 65 95 65 75 ITP Afternoon

3 1458038 Hồ Khánh Anh Thư 65 83 90 5 0 73 65 85 65 69

ITP Afternoon- 

A.P.

4 1458040 Khiếu Đỗ Bảo Toàn 70 82 90 5 0 65 0 80 70 55

ITP Afternoon- 

A.P.

5 1458051 Nguyễn Hải Vi A.P. 60 79 90 4 0 69 65 85 60 66

ITP Afternoon- 

A.P.

6 1458055 Đặng Việt Vương 60 55 80 13 0 46 80 75 60 61

ITP Afternoon- 

A.P.

7 1458018
Nguyễn Hoàng Duy Khanh

65 90 90 6 2 77 0 80 65 57

ITP Afternoon- 

A.P.

8 1459048 Thái Hồng Tiên 70 93 90 6 5 81 70 90 70 75 ITP Afternoon

9 1459045 Nguyễn Anh Quân A.P. 60 66 90 6 0 66 60 95 60 65

ITP Afternoon- 

A.P.

10 1159044 Lương Hữu Thiện 0 6 0 6 2 14 0 15 0 6

ITP Afternoon- 

A.P.

11 1358003 Nguyễn Võ Vân Anh A.P. 65 64 80 6 0 44 0 75 65 47

ITP Afternoon- 

A.P.

12 1358017 Lê Tiến Dương 55 33 30 6 5 20 0 25 55 31

ITP Afternoon- 

A.P.

9/10/2017

TERM 1 ACADEMIC YEAR 

2017- 2018

NAME StatusStudent IDNo

ATTENDANCE FINAL GRADE

NEXT LEVEL

FINAL TEST


